
Khởi Đầu
Tốt Đẹp

Trẻ em 
cần tiêm 

vắc-xin để 
được bảo 

vệ khỏi 
các bệnh 
nghiêm 
trọng.

Nên tiêm vắc-xin 
COVID-19 cho trẻ từ 
6 tháng tuổi trở lên.

Tdap
(Bạch hầu, 

uốn ván, ho gà)
HPV

(2 liều)
MenACWY

(Viêm màng não)

11-12
TUỔI

MenACWY
(Viêm màng não)

MenB
(2 liều)

16-18
TUỔI

Vắc-Xin Cho Trẻ Em
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DTaP
(Bạch hầu, 

uốn ván, ho gà)
Bại liệt

(IPV)
MMR

Thủy đậu

4-6
TUỔI

Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị về 
khoảng thời gian cách nhau giữa 

các loại vắc-xin. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập:
 www.cdc.gov/vaccines.

TRẺ EM CALIFORNIA
Hãy yêu thương trẻ. Cho trẻ 

đi chủng ngừa.

Giữ con quý vị an toàn 
khỏi bệnh cúm. 

Mọi người từ 6 tháng 
tuổi trở lên nên tiêm vắc 
xin cúm. Để bảo vệ con 
quý vị một cách tốt nhất, 

hãy tiêm vắc xin cúm 
cho trẻ vào mùa thu.

Hồ Sơ Tiêm Chủng

Tên

Ngày sinh

Dị Ứng

Phản Ứng với Vắc-Xin

GIỮ LẠI TÀI LIỆU NÀY

Trong năm đầu tiên, một số trẻ sơ sinh 
có thể cần một liều ngừa vi-rút hợp bào 
hô hấp (respiratory syncytial virus, RSV). 
Hãy trao đổi với bác sĩ để xem loại nào 

phù hợp với con quý vị.

HepB
(Viêm 
Gan B)

Lúc
Mới Sinh

HepA
(Viêm
Gan A)

18
tháng
tuổi

15
tháng
tuổi

DTaP
(Bạch Hầu,
Uốn Ván,
Ho Gà)

0-2
tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu,
Uốn Ván,
Ho Gà)

RV
(Vi-rút Rota)

PCV
(Phế Cầu
Khuẩn)

Hib
(Viêmmàng

não Hib)

HepB
(Viêm 
Gan B)

1-2 tháng

Polio
(IPV)

4
tháng tuổi

RV
(Vi-rút Rota)

PCV
(Phế Cầu
Khuẩn)

Hib
(Viêmmàng

não Hib)

Polio
(IPV)

DTaP
(Bạch Hầu,
Uốn Ván,
Ho Gà)

6
tháng tuổi

RV
(Vi-rút Rota)

PCV
(Phế Cầu
Khuẩn)

HepB
(Viêm 
Gan B)

Polio
(IPV)

DTaP
(Bạch Hầu,
Uốn Ván,
Ho Gà)

Thủy
Đậu

(Trái Rạ)

12
tháng tuổi

PCV
(Phế Cầu
Khuẩn)

Hib
(Viêmmàng

não Hib)

MMR
(Sởi,

Quai Bị và
Rubella)

HepA
(Viêm
Gan A)

Hib
(Viêmmàng

não Hib)


